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TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 

Văn thuộc lĩnh vực Thanh tra 

STT SỐ, KÝ HIỆU VÀ TRÍCH YẾU NỘI DUNG TẢI VỀ 
I. Văn bản quy định chung về công tác thanh tra 

1 Luật số 56/2010/QH12 của Quốc hội: Luật Thanh tra  TẢI VỀ 

2 Nghị định Số: 86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành​
 một số điều của Luật Thanh tra TẢI VỀ 

3 Nghị định Số: 97/2011/NĐ-CP​
Quy định về Thanh tra viên và Cộng tác viên Thanh tra  TẢI VỀ 

4 Nghị định Số: 07/2012/NĐ-CP Quy định về  cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra 
chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành TẢI VỀ 

5 
Nghị địnhSố: 92/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định số 
97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định​
về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 

 TẢI VỀ 

6 Nghị định Số: 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra TẢI VỀ 

7 Quyết định Số: 1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ 
thanh tra TẢI VỀ  

8 Thông tư 06/2021/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, 
thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. TẢI VỀ 
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II. Văn bản quy định về thanh tra trong lĩnh vực giáo dục 

1 Nghị định Số: 42/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục TẢI VỀ 

2 Nghị định Số: 138/2013/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục  TẢI VỀ 

3 Quyết định Số: 41/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra 
các kỳ thi TẢI VỀ 

4 Thông tư Số: 51/2012 /TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở 
giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp TẢI VỀ 

5 Thông tư Số: 54/2012/TT-BGDĐT Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục  TẢI VỀ 

6 Thông tư Số: 39/2013/TT-BGDĐT Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo 
dục  TẢI VỀ 

 7 Thông tư Số: 32/2014/TT-BGDĐT Quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác 
viên thanh tra giáo dục  TẢI VỀ 

III. Văn bản quy định về khiếu nại 

1 Luật số: 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại TẢI VỀ 
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2 Nghị định Số: 75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại  TẢI VỀ 

3 Thông tư Số: 04/2013/TT-TTCP Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực 
hiện pháp Luật về khiếu nại  TẢI VỀ 

4 Nghị định Số: 124/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một sốt điều và biện pháp tổ chức thi hành 
Luật Khiếu nại  TẢI VỀ 

IV. Văn bản quy định về tố cáo 

1 Luật số: 03/2011/QH13 Luật TỐ CÁO TẢI VỀ 

2 Nghị định Số: 76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo TẢI VỀ 

3 Thông tư Số: 05/2013/TT-TTCP Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực 
hiện pháp Luật về tố cáo  TẢI VỀ 

4 Nghị định số 31/2019/ND-CP Quy định chi tiết một sốt điều và biện pháp tổ chức thi hành 
Luật tố cáo TẢI VỀ 

5 Luật tố cáo TẢI VỀ 

V. Văn bản quy định về tiếp công dân 
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1 Luật số: 42/2013/QH13 Luật Tiếp công dân TẢI VỀ 

2 Nghị định Số: 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân  TẢI VỀ 

3 Thông tư Số: 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân TẢI VỀ 

4 Quyết định Số: 1345/QĐ-TTCP Về việc công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ  TẢI VỀ 

5 Quyết định Số: 1346/QĐ-TTCP Về việc công bố thủ tục hành chính về xử lý đơn thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ TẢI VỀ 

VI. Văn bản quy định chung về GQ KNTC,TCD 

1 Thông tư LIÊN TỊCH Số: 46/2012/TTLT-BTC-TTCPQuy định chế độ bồi dưỡng đối với cán 
bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh TẢI VỀ 

2 Thông tư Số: 02/2021/TT-TTCP Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng  TẢI VỀ 

3 Thông tư Số: 40 /2013/TT-BGDĐT Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải 
quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo TẢI VỀ 

4 
Thông tư số: 25/2019/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
40/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. 

TẢI VỀ 
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5 Thông tư Số: 05/2021/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến 
nghị, phản ánh  TẢI VỀ 

 6 
Thông tư 02/2016/TT-TTCP  của Thanh tra Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu 
nại hành chính. 

TẢI VỀ 

VII. Văn bản quy định về phòng chống tham nhũng    
1 Luật phòng chống tham nhũng TẢI VỀ 

2 Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi 
hành Luật phòng, chống tham nhũng TẢI VỀ 

3  Chỉ thị số 10/CT/TTg về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các 
cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014 TẢI VỀ 

4 Chỉ thị số 10/CT/TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng 
nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. TẢI VỀ 

5  Đề án số 861 “ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai 
đoạn 2019-2021” TẢI VỀ 
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